
ỦY BAN NHÂN DÂN 

THÀNH PHỐ HỒ CHI MINH 

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
             Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 31 tháng 12 năm 2024

Số 

QĐ

Cơ quan 

cấp 

Số

QĐ
Cơ quan cấp 

Số 

QĐ 

Cơ quan 

cấp 
Nhiệm kỳ

1 Trường Mầm non Ánh Sao
Số 1017/58 Lê Văn Lương, Ấp 3, 

xã Phước Kiển, huyện Nhà Bè

3836/QĐ-UBND 

ngày 09/9/2019 

UBND TP 3476/QĐ-GDĐT-

TC ngày 20/12/2019
Sở GD&ĐT 

 3158/QĐ-SGDĐT

 ngày 29/12/2022
Sở GD&ĐT 

 

Ngày 

29/12/2022 

đến hết 

ngày 

14/3/2024

2 Trường Mầm non Dãy Núi Xanh - Bình Thạnh

Khu A, số 44/1 

đường Nguyễn Văn Đậu, 

quận Bình Thạnh

207/QĐ-UBND 

ngày 18/01/2021 
UBND TP 348/QĐ-SGDĐT

ngày 16/02/2022
Sở GD&ĐT 

349/QĐ-SGDĐT 

ngày 16/02/2022
Sở GD&ĐT 2022-2027

3 Trường Mầm non Dãy Núi Xanh - Đất Thánh 
Số 16 Đất Thánh, Phường 6, 

quận Tân Bình

242/QĐ-UBND 

ngày 21/01/2021 
UBND TP 

346/QĐ-SGDĐT 

ngày 16/02/2022
Sở GD&ĐT 

351/QĐ-SGDĐT 

ngày 16/02/2022
Sở GD&ĐT 2022-2027

4 Trường Mầm non Quốc tế Banh và Bi 
Số 183A Điện Biên Phủ, Phường 15, 

quận Bình Thạnh

4160/QĐ-UBND

 ngày 02/07/2014 

UBND quận 

Bình Thạnh

52/QĐ-GDĐT

ngày 21/10/2014 

PGD&ĐT 

quận 

Bình Thạnh

3432/QĐ-UBND 

ngày 17/5/2023 

UBND 

quận 

Bình Thạnh

2023-2028

5 Trường Mầm non Quốc tế Anne Hill
Số 33, đường Giang Văn Minh, 

phường An Phú, TP. Thủ Đức

1707/QĐ-UBND

 ngày 16/5/2016 

UBND 

Quận 2

 407/QĐ-SGDĐT 

ngày 22/02/2022
Sở GD&ĐT 

2314/QĐ-SGDĐT

 ngày 14/9/2022
Sở GD&ĐT Đến ngày 

13/4/2024

Quyết định số 15/QĐ-

XPHC ngày 21/10/2024 

về Xử phạt vi phạm hành 

chính đối với Công ty 

TNHH Anne Hill.

S

T

T

Tên trường

Quyết định thành lập
Quyết định 

hoạt động giáo dục

Quyết định công nhận

Hiệu trưởng 

Địa chỉ tổ chức hoạt động Ghi chú 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

DANH SÁCH CÁC CƠ SỞ GIÁO DỤC CÓ VỐN ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI 



6

Trường Mầm non ASC K1-5, K1-6 Lô C14B, Khu phố Star 

Hill, Phú Mỹ Hưng, 

phường Tân Phú, Quận 7

23/QĐ-UBND

 ngày 22/6/2018 

UBND 

Quận 7

 2641/QĐ-SGDĐT 

ngày 31/10/2022
Sở GD&ĐT 

2557/QĐ-GDĐT-TC 

ngày 13/11/2018
Sở GD&ĐT 2018-2020

* Sở GD&ĐT đã có văn 

bản số 8357/SGDĐT-

GDNCL ngày 27/12/2024 

gởi UBND Quận 7 (Sở 

GD&ĐT đã có văn bản số 

159/SGDĐT-TCCB ngày 

10/01/2024 hoàn trả hồ sơ 

đề nghị giải thể).

7 Trường Mầm non Quốc tế Pháp - Việt Thiên Thần 
188 A2 Nguyễn Văn Hưởng, 

phường Thảo Điền, TP. Thủ Đức

 126/QĐ-UBND 

ngày 19/01/2016

UBND 

Quận 2

4226/SGDĐT

ngày 27/12/2023
Sở GD&ĐT 

8204/QĐ-UBND 

ngày 21/6/2024
Sở GD&ĐT Đến ngày 

02/11/2024

8 Trường Mầm non Tương Lai 

Số 5A-9 đường Tống Hữu Định, 

Khu phố 2, phường Thảo Điền, 

TP. Thủ Đức

12540/QĐ-UBND

 ngày 09/9/2009

UBND 

Quận 2

3490/QĐ-GDĐT-

TC ngày 28/12/2020
Sở GD&ĐT 

3491/QĐ-GDĐT-TC

 ngày 28/12/2020
Sở GD&ĐT 2020-2025

Quyết định số 16/QĐ-

XPHC ngày 22/10/2024 

về Xử phạt vi phạm hành 

chính đối với  Công ty 

TNHH Mầm non Tương 

Lai.

9 Trường Mầm non Quốc tế E-Maison 
Số 42, đường số 10, 

phường Thảo Điền, TP. Thủ Đức

3066/QĐ-UBND

ngày 14/9/2016

UBND 

Quận 2

219/GCN-GDĐT 

ngày 17/4/2017

PGD&ĐT 

Quận 2

336/QĐ-SGDĐT 

ngày 17/02/2023
Sở GD&ĐT Đến ngày 

30/9/2024

10 Trường Mầm non Ozora Nhật Bản 
Số 8-10, đường 20, Khu phố Mỹ Gia, 

phường Tân Phú, Quận 7

 859/QĐ-UBND 

ngày 30/3/2016 

 UBND 

Quận 7

281/GPHĐGD 

ngày 11/4/2016 

PGD& ĐT 

Quận 7

158/QĐ-GDĐT-TC 

ngày 15/01/2020
Sở GD&ĐT 2020-2025

11 Trường Mầm non Hải Đăng 
Số 234, Nguyễn Văn Hưởng,

 phường Thảo Điền, TP. Thủ Đức

1890/QĐ-UBND 

ngày 03/5/2017 

UBND 

Quận 2

498/GCN-GDĐT 

ngày 28/7/2017 

PGD& ĐT 

Quận 2

380/QĐ-GDĐT

 ngày 06/6/2017 

PGD

&ĐT Quận 

2

2017-2022

Quyết định số 19/QĐ-

XPHC ngày 21/10/2024 

về Xử phạt vi phạm hành 

chính đối với Trường 

Mầm non Hải Đăng thuộc 

Công ty TNHH Giáo dục 

Hải Đăng.

12 Trường Mầm non Trẻ em quốc tế Smartkids 
Số 15 Trần Ngọc Diện, 

phường Thảo Điền, TP. Thủ Đức

364/QĐ-UBND 

ngày 22/01/2015 

UBND 

Quận 2

 2011/QĐ-GDĐT-

TC ngày 02/08/2019
Sở GD&ĐT 

344/QĐ-SGDĐT

 ngày 20/02/2023 
Sở GD&ĐT Đến ngày 

19/7/2024

13 Trường Mầm non Quốc tế Tháp Hồng

Số 214-216-218-220-222  

Lý Long Tường, Khu phố Mỹ Kim 3, 

phường Tân Phong, Quận 7

1959/QĐ-UBND 

ngày 10/6/2022
UBND TP

2640/QĐ-SGDĐT 

ngày 31/10/2022 
Sở GD&ĐT Chưa có



14 Trường Mầm non Thảo Điền Nhật Việt 
Số 12, Đường số 5, Khu phố 4, 

phường An Phú, TP. Thủ Đức

410/QĐ-UBND

 ngày 13/02/2023 
 UBND TP

 1808/QĐ-SGDĐT 

ngày 23/6/2023
Sở GD&ĐT 

1878/QĐ-SGDĐT 

ngày 29/6/2023
Sở GD&ĐT 2023-2028

15 Trường Mầm non Quốc tế Mirai Sài Gòn 

Số 81-83-85, Đường số 27, 

Khu dân cư Tân Quy Đông, 

phường Tân Phong, Quận 7

2684/QĐ-UBND 

ngày 29/7/2020
UBND TP

2447/QĐ-SGDĐT 

ngày 11/8/2023
Sở GD&ĐT 

2448/QĐ-SGDĐT 

ngày 11/8/2023
Sở GD&ĐT 2023-2028

16 Trường Mầm non Thế Giới Thống Nhất
Số 24, Đường số 44, 

phường Thảo Điền, TP. Thủ Đức

411/QĐ-UBND 

ngày 13/02/2023
UBND TP

3809/QĐ-GDĐT 

ngày 22/11/2023
Sở GD&ĐT 

3828/QĐ-SGDĐT 

ngày 24/11/2023
Sở GD&ĐT 2023-2028

Trường không hoạt động, 

Sở GD&ĐT đã có văn bản 

số 8345/SGDĐT-GDNCL 

ngày 26/12/2024 gởi 

UBND TP. Thủ Đức.

17 Trường Mầm non Trẻ em quốc tế Smartkids 2 
Số 26 Đường số 10, 

phường Thảo Điền, TP. Thủ Đức

3628/QĐ-UBND 

ngày 27/8/2019 
UBND TP

1488/QĐ-GDĐT-

TC ngày 22/7/2020
Sở GD&ĐT 

1489/QĐ-GDĐT-TC 

ngày 22/7/2020
Sở GD&ĐT Đến ngày 

14/11/2021

18
Trường Mẫu giáo quốc tế Ngôi Sao Sài Gòn và 

trường tiểu học quốc tế Ngôi Sao Sài Gòn

Khu dân cư số 5 (thửa đất số 94, 811 

tờ bản đồ số 20, 31, 32), 

phường Thạnh Mỹ Lợi, TP. Thủ Đức

 91/QĐ-UBND 

ngày 08/01/2014 

UBND 

Quận 2

 378/GCN-GDĐT 

ngày 05/6/2015 

PGD&ĐT 

Quận 2

377/QĐ-GDĐT 

ngày 05/6/2015

PGD&ĐT 

Quận 2
2015-2020

Văn bản số 8064/SGDĐT-

TCCB về việc đề nghị 

Trường Quốc tế Ngôi Sao 

Sài Gòn ngừng hoạt động 

và phối hợp thi hành án.

19 Trường Tiểu học Quốc tế Banh và Bi 
Số 183A Điện Biên Phủ, Phường 15, 

quận Bình Thạnh

2630/QĐ-UBND

 ngày 03/8/2022 
UBND TP

3110/QĐ-SGDĐT

 ngày 23/12/2022
Sở GD&ĐT 

3782/QĐ-UBND 

ngày 20/11/2023 Sở GD&ĐT Đến ngày 

31/8/2025

20 Trường Tiểu học Quốc tế Anne Hill

Số 31-33, đường Giang Văn Minh, 

khu phố 4, phường An Phú, 

TP. Thủ Đức

773/QĐ-UBND 

ngày 06/3/2020 
UBND TP

3367/QĐ-GDĐT-

TC ngày 21/12/2020 
Sở GD&ĐT 

3375/QĐ-GDĐT-TC

 ngày 21/12/2020
Sở GD&ĐT 

Đến ngày 

21/12/2020

21 Trường Tiểu học Dãy Núi Xanh - Bình Thạnh

Khu B, số 44/1 

đường Nguyễn Văn Đậu, 

quận Bình Thạnh

391/QĐ-UBND

ngày 03/02/2021  UBND TP 

347/QĐ-UBND

 ngày 16/02/2022 Sở GD&ĐT Chưa có



22 Trường Tih-THCS Ánh Sao
915/91A Lê Văn Lương, Ấp 3, 

Phước Kiển, huyện Nhà Bè

931/QĐ-UBND 

huyện Nhà Bè

ngày 07/5/2018

UBND 

huyện 

Nhà Bè 

417/QĐ-GDĐT 

huyện Nhà Bè

ngày 07/5/2018

PGD&ĐT 

huyện Nhà 

Bè 

23
Trường học cho trẻ em người Hàn Quốc đang 

lưu trú hợp pháp tại Việt Nam 
21 Tân Phú, Phường Tân Phú, Quận 7

421/QĐ-UB-NCVX 

ngày 22/01/1998 UBND TP 

 974/QĐ-UBND 

ngày 13/3/2018 UBND TP

24 Trường Pháp Quốc Tế Marguerite Duras Số 11, Phố Long Bình, TP. Thủ Đức

2972/QĐ-BGDĐT 

ngày 28/5/2008 Bộ GD&ĐT
4865/QĐ-BGDĐT 

ngày 28/10/2010
Bộ GD & ĐT 

Quyết định số 

A22DET001000305 

lập ngày 23/3/2022

Bộ GD ĐH 

và Nghiên 

cứu khoa 

học

Đến ngày 

31/8/2025

25 Trường Đài Bắc tại Thành phố Hồ Chí Minh

Lô S3, Khu A, 

Đô thị mới Nam Thành phố, 

phường Tân Phú, Quận 7

4085/QĐ-UBND-

KTNN ngày 

06/8/1997 

UBND TP
 635/QĐ-UBND 

ngày 14/02/2011  
 UBND TP

Thư Bộ GD số 

1112502372)

Bộ GD 

Đài Bắc
Đến ngày 

31/7/2024

26 Trường Quốc tế Đức Thành phố Hồ Chí Minh 

Số 12-12A-12B-12C-14B 

đường Võ Trường Toản, 

phường An Phú, TP. Thủ Đức 

3277/QĐ-BGDĐT 

ngày 24/8/2012 
Bộ GD&ĐT

 4168/GDĐT-TC 

ngày 28/12/2015
Sở GD&ĐT 

3230/QĐ-SGDĐT- 

ngày 03/10/2023
Sở GD&ĐT Đến ngày 

30/11/2024

Số 264 Mai Chí Thọ, 

phường An Phú, TP. Thủ Đức

Số 36 đường Thảo Điền, 

phường Thảo Điền, TP. Thủ Đức 

Số 190 Nguyễn Văn Hưởng, 

phường Thảo Điền, TP. Thủ Đức 

CS2: Số 91 

đường Nguyễn Hữu Cảnh, 

phường 22, quận Bình Thạnh

1995/QĐ-GDĐT-

TC ngày 06/9/2018 Sở GD&ĐT 

Chưa có

 3146/QĐ-SGDĐT 

ngày 27/9/2023
Đến ngày 

31/7/2025

Sở GD&ĐT 

28 Trường Quốc Tế Singapore

CS1: Số 29, đường số 3, khu dân cư 

Trung Sơn, xã Bình Hưng, 

huyện Bình Chánh
5713/QĐ-UBND 

ngày 18/10/2013 
UBND TP

4402/QĐ-UBND

 ngày 16/8/2013 
UBND TP

Do Tổng LSQ 

Hàn Quốc cấp 

(số KCH-24-1024 ngày 05/12/2024)

27 Trường Quốc tế Úc 

 3236/QĐ-GDĐT-

TC ngày 14/12/2020
Sở GD&ĐT 

2692/QĐ-SGDĐT

 ngày 02/8/2024
Sở GD&ĐT Đến ngày 

15/7/2026

Quyết định số 2700/Q-

UBND ngày 09/8/2022 về  

giải thể Cơ sở 2 Trường 

quốc tế Singapore



29 Trường Quốc tế Châu Âu

Số 730F-730G-730K và 34 

đường Lê Văn Miến, 

phường Thảo Điền, TP. Thủ Đức 

 4158/QĐ-UBND

 ngày 01/8/2013 & 

QĐ số 6955/QĐ-

UBND ngày 

23/12/2013 (v/v cho 

phép đổi tên trường 

MN & PT QT Đức 

thành trường QT 

Châu Âu  

UBND TP

 6955/QĐ-UBND 

ngày 23/12/2013 UBND TP
07/QĐ-SGDĐT 

ngày 05/01/2022
Sở GD&ĐT 

 

Đến ngày 

15/8/2023

CS1: Số 225 Nguyễn Văn Hưởng, 

phường Thảo Điền, TP. Thủ Đức 

CS2: Số 246 Nguyễn Văn Hưởng, 

phường Thảo Điền, TP. Thủ Đức 

CS3: Số 101 Thảo Điền, 

phường Thảo Điền và thửa đất số 

323-326-327-328 tờ bản đồ số 26, 

Bộ địa chính, phường Thảo Điền,

 TP. Thủ Đức

CS1: Số 28 Võ Trường Toản, 

phường An Phú, TP. Thủ Đức

32 Trường Quốc tế Nam Sài Gòn
Đại lộ Nguyễn Văn Linh, 

phường Tân Phong, Quận 7

3490/QĐ-UBND 

 ngày 15/7/2014 
UBND TP 

1255/QĐ-GDĐT-

TC ngày 20/8/2014 
Sở GD&ĐT 

2128/QĐ-SGDĐT

ngày 02/7/2024
Sở GD&ĐT 

Đến ngày 

30/6/2026

33 Trường Quốc tế Anh Việt - Thành phố Hồ Chí Minh

Lô số 7 (vị trí A6 và B3), khu chức 

năng 6B, Đô thị Nam Thành phố, 

xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh nay 

là địa chỉ số 44-46, đường số 1, 

xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh

3849/QĐ-UBND 

ngày 05/8/2015 UBND TP 
2663/GDĐT-TC 

ngày 26/8/2015 
Sở GD&ĐT 

 3593/QĐ-SGDĐT 

ngày 14/10/2024
Sở GD&ĐT 

Đến ngày 

31/7/2026

5182/QĐ-UBND 

ngày 03/10/2017

CS2: Số 16 đường Võ Trường Toản, 

phường An Phú, TP. Thủ Đức

CS3: Số 01 đường Xuân Thủy, 

phường Thảo Điền, TP. Thủ Đức

UBND TPTrường Quốc Tế Thành Phố Hồ Chí Minh

 3943/QĐ-UBND 

ngày 22/7/2013 
UBND TP 

31

28/QĐ-UBND 

ngày 08/01/2015 

 476/GDĐT-TC 

ngày 07/02/2018
Sở GD&ĐT 

3135/QĐ-SGDĐT 

ngày 27/9/2023
Sở GD&ĐT 

Từ ngày 

27/9/2023 

đến ngày 

31/7/2025

30 Trường Quốc Tế dạy Bằng Tiếng Anh

4175/GDĐT-TC 

ngày 07/11/2017
Sở GD&ĐT 

 1769/QĐ-SGDĐT 

ngày 13/6/2024 
Sở GD&ĐT Đến ngày 

15/5/2026



Trụ sở chính: Số 07 đường 23, 

phường Tân Phú, Quận 7

Điểm trường: Số 86 đường 23, 

phường Tân Phú, Quận 7

35 Trường TiH-THCS-THPT Anglophone

2 Đường 1E, KDC Trung Sơn, 

Bình Hưng, Bình Chánh 2 

Đường số 9, KDC Tân An Huy, 

Phước Kiển Nhà Bè

3629/QĐ-UBND 

ngày 27/8/2019
UBND TP

2338/QĐ-GDĐT-

TC

 ngày 03/9/2019

Sở GD&ĐT 

2339/QĐ-GDĐT-TC 

ngày 03/9/2019 Sở GD&ĐT 
Đến ngày 

03/9/2024

36 Trường Song ngữ Quốc tế Horizon
6-6A-8 đường số 44, 

phường Thảo Điền, TP. Thủ Đức 

5551/QĐ-UBND 

ngày 30/10/2015
UBND TP 

1095/GDĐT-TC 

ngày 15/4/2016 Sở GD&ĐT 
2715/QĐ-SGDĐT

ngày 31/8/2023
Sở GD&ĐT 

Đến ngày 

27/01/2025

37 Trường Quốc tế TAS

Số 06 Đường Song Hành, Cao Tốc 

Thành phố Hồ Chí Minh- 

Long Thành Dầu Dây - Khu phố 3, 

phường An Phú, TP. Thủ Đức

4145/QĐ-SGDĐT 

ngày 27/11/2024
UBND TP

2583/SGDĐT-

TCCB đến ngày 

31/7/2025

(duy trì hoạt động)

Sở GD&ĐT 
548/QĐ-SGDĐT

ngày 12/3/2024
Sở GD&ĐT 

Đến ngày 

16/10/2024

38 Trường dạy học cho con em người Nhật Bản 
KĐT Nam Sài gòn, Lô M9, 

phường Tân Phú, Quận 7

1729/QĐ-UB-

THĐN 

ngày 14/4/1997

UBND TP

2643/QĐ-UBND

19/6/2007

gia hạn 20 năm

 UBND TP

Thông báo về việc 

gia hạn thời gian bổ 

nhiệm công tác đối 

với giáo viên phái cử 

công tác tại cơ sở 

giáo dục nước ngoài

BGD Nhật 

Bản bổ 

nhiệm

Đến ngày 

31/3/2026

Sở GD&ĐT 
1906/QĐ-SGDĐT

ngày 29/6/2023
Sở GD&ĐT 34

Trường TiH-THCS-THPT Canada 2712/QĐ-UBND 

ngày 04/8/2021
 UBND TP

2582/QĐ-SGDĐT 

19/10/2022

Đến ngày 

31/01/2025


